TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
            __________                                    __________________________

 Số: 150 /HD -TLĐ                             Hà Nội, ngày  25 tháng  01 năm 2006            

HƯỚNG DẪN

 CHO VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ VIỆC LÀM 

  QUA TỔNG LIÊN ĐOÀN


Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm ” và Thông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động -TBXH- Bộ Tài Chính- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “ Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm ”;


Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn việc triển khai thực hiện cho vay  vốn từ Quỹ quốc gia việc làm qua Tổng Liên đoàn  như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VAY :

            1. Hộ gia đình:

Hộ gia đình CNVC-LĐ có: người thôi việc, lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động nhưng thực tế vẫn còn khả năng lao động để kiếm sống và đảm bảo cuộc sống cho gia đình; con em đến tuổi lao động chưa có việc làm;  lao động nghỉ chờ việc dài ngày không lương; hộ gia đình CNLĐ diện chính sách … được Thủ trưởng hoặc Giám đốc đơn vị  và Công đoàn bảo lãnh bằng tín chấp.

 Các hộ có thể tự giải quyết việc làm tại chỗ hoặc liên kết góp vốn làm chung theo mô hình dự án nhóm hộ, nhưng phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn lao động.

2. Cơ sở sản xuất kinh doanh:

   - Thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

   - Cơ sở sản suất kinh doanh có nhu cầu vay vốn Quỹ quốc gia qua Tổng Liên đoàn, nhất thiết ở đó phải có tổ chức công đoàn.

II- THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN:

1. Dự án có mức vốn vay từ 100 triệu đồng trở xuống, Tổng Liên đoàn phân cấp, giao trách nhiệm cho LĐLĐ tỉnh, thành phố ra quyết định cho vay sau khi đã hoàn tất hồ sơ dự án và đảm bảo đúng quy trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội(NHCSXH) thẩm định, sau đó gửi Quyết định phê duyệt dự án kèm theo Biểu tổng hợp theo mẫu số 4 và 1 bộ hồ sơ vay vốn đã qua thẩm định về Tổng Liên đoàn để theo dõi, tổng hợp.

2.  Dự án có mức vốn vay trên 100 triệu đồng trở lên: LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố thẩm định và gửi 01 bộ hồ sơ dự án về Tổng Liên đoàn trình duyệt. 

3. Hồ sơ dự án xin vay vốn gồm có:
1.1: Tờ trình xin vay của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố. 

   1.2: Dự án vay vốn và danh sách hộ gia đình tham gia vay vốn tạo việc làm(theo mẫu 1b). Dự án vay vốn của cơ sở SXKD( theo mẫu số 1a tại Thông tư 34/2005/TT-LT). 

  1.3: Phiếu thẩm định của LĐLĐ tỉnh, thành phố( theo mẫu 3b hoặc 3a)  


  1.4:  Giấy bảo lãnh của  Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố đối với vốn vay của dự án áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ (Mẫu của TLĐ).

  1.5: Đơn tham gia dự án vay vốn của từng hộ (theo mẫu số 02).


  1.6: Các giấy tờ dùng để thế chấp (đối với dự án của cơ sở SXKD).

Đối với các dự án sắp hết hạn vay: Trước khi đến hạn thu hồi vốn ít nhất 1 tháng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án sắp hết hạn vay, xác định số hộ có nhu cầu vay tiếp để điều chỉnh số người và mức vay kỳ tiếp theo của dự án đang vay hoặc điều chuyển vốn cho cơ sở khác vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 III-  MỨC VAY :



Căn cứ  quy định của Nhà nước tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg và Thông tư số  34/2005/TT-LT; song do nguồn vốn có hạn và nhiều người cần vay, đồng thời để đảm bảo việc thu hồi vốn và lãi khi đến hạn được đầy đủ; Đoàn Chủ tịch TLĐ Quy định mức cho vay hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hộ gia đình; không quá 200 triệu đồng/ cơ sở SXKD.

IV- LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN VAY :

1, Lãi suất: Thực hiện theo quy định của Nhà nước tại từng thời kỳ. 

Từ 01/01/2006 lãi suất cho vay giảí quyết việc làm thực hiện theo Công văn số 1212/TTg-KTTH ngày 24/8/2005 của Thủ tướng Chính Phủ và Công văn  số 3912/NHCS-KT ngày 29/12/2005, Công văn số 3954/NHCS-KT ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

- Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 0,65%/tháng. Riêng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo ở vùng III và các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa là 0,6%/tháng.

- Lãi suất cho vay các tổ chức sản xuất của thương binh, người tàn tật thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm là 0,5%/ tháng.

2, Thời hạn vay:  

Như quy định tại Điều 8 Quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ.

Mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở có đối tượng vay vốn qua TLĐ tối đa không quá 2 lần liên tiếp (2 vòng). Những cơ sở có đông công nhân, lao động(CNLĐ) đang khó khăn về việc làm, đời sống thì có thể được vay số lần nhiều hơn, nhưng phải luân chuyển vốn cho nhiều người được vay.  

V- KINH PHÍ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH :


Nguồn và nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài Chính.


Tỷ lệ phần trăm(%) số phí uỷ thác được hưởng, trích cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố sẽ có hướng dẫn riêng.

VI - KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN :                       

1- Chủ dự án: Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các thành viên tham gia dự án để hướng dẫn, giúp đỡ họ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực thi dự án tại cơ sở.  


 2- Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố: Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương hoặc tự tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay theo định kỳ và kiểm tra khi dự án sắp kết thúc. Biên bản kiểm tra gửi  về Tổng Liên đoàn để báo cáo. (Có mẫu biên bản kiểm tra đính kèm).
.


3- Đối với Tổng Liên đoàn: Hàng năm Tiểu ban Xét duyệt cho vay vốn TLĐ thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn vay qua Tổng Liên đoàn, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu từ 15-20% địa phương có nguồn vốn vay qua Tổng Liên đoàn.

 VII - CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

1- Báo cáo định kỳ: 

Ngoài việc gửi Quyết định cho vay kèm theo biểu tổng hợp các dự án vay vốn theo mẫu số 4 tại Thông tư số 34/2005/TT-LT,  6 tháng một lần các LĐLĐ tỉnh, TP phải tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả cho vay theo dự án nhỏ gửi báo cáo về Tổng Liên đoàn để TLĐ tổng hợp báo cáo Liên Bộ và Đoàn chủ tịch TLĐ(theo mẫu số 5b)


- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 30/6 hàng năm.

- Báo cáo năm gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/12 hàng năm.

2- Báo cáo đột xuất:  Khi thay đổi dự án, chủ dự án; thay đổi danh sách nhận tiền vay so với danh sách được Tổng Liên duyệt; hoặc có những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án( giải ngân chậm, nợ quá hạn, hoặc thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng tới dự án đang thực hiện ...); Ban Thương vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố phải báo cáo kịp thời về Tổng Liên đoàn. 

  VIII- TRÁCH  NHIỆM VỀ QUẢN LÝ VỐN VAY:

1- Đối với Tổng Liên đoàn(TLĐ):


- Đoàn Chủ tịch TLĐ chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn cho CNVC-LĐ vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm  theo quy định.


- Tiểu ban xét duyệt vay vốn Tổng Liên đoàn có trách nhiệm:


+ Đề xuất với Đoàn Chủ tịch TLĐ biện pháp tổ chức, chỉ đạo, phân bổ, xét duyệt các dự án(vốn mới và vốn thu hồi) hàng năm, quản lý nguồn vốn do Nhà nước uỷ quyền; thực hiện chủ trương cho CNVC-LĐ vay vốn từ quỹ quốc gia theo dự án nhỏ.


+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các dự án theo quy định của Nhà nước và TLĐ trong hệ thống công đoàn.


+  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Đoàn Chủ tịch TLĐ và Liên bộ.


+ Nghiên cứu, giúp Đoàn Chủ tịch TLĐ kiến nghị với Nhà nước những vấn đề bất hợp lý cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

2- Đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố:


- Ban thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố đứng đầu là đồng chí Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch TLĐ về nguồn vốn được Tổng Liên đoàn giao quản lý để cho vay, về các quyết định cho vay( Đối với các dự án có mức vay từ 100 triệu đồng trở xuống) và hướng dẫn, tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả(đối với các dự án được Tổng Liên đoàn chấp thuận); bảo toàn vốn vay, thu hồi vốn và lãi đầy đủ, đúng thời hạn cho Quỹ quốc gia việc làm.


- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương từ khâu thẩm định, cấp phát tiền vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và thu nợ.

- Hàng năm gửi đăng ký xin vay vốn mới cho năm sau về Tổng Liên đoàn trước ngày 30 tháng 11 (nếu có nhu cầu).

· Thực hiện đúng chế độ báo cáo gửi về Tổng Liên đoàn theo quy định.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Tổng Liên đoàn (qua Văn phòng Tiểu ban Xét duyệt cho vay vốn - Ban Chính sách Kinh tế Xã hội) để giải quyết. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đặng Ngọc Chiến

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                VIỆT NAM           



 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   LĐLĐ tỉnh, Thành:…….


………, ngày        tháng       năm 200 
    Số:       / BL-LĐLĐ                        
GIẤY BẢO LÃNH BẰNG TÍN CHẤP ĐỂ VAY VỐN

QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.

(Qua Tổng Lỉên đoàn LĐVN)

         Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

                                    - Tiểu ban Xét duyệt cho vay vốn TLĐLĐVN

                                    - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội…………..
Chúng tôi là:………………………………………………………………………

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh,TP…………………………………….

1- Xin bảo lãnh số tiền vay tại dự án:………………………………………….

  Của (CQ, đơn vị): ………………………………….. 

  Chủ dự án là Ông(bà):   …………………… Chức vụ, Nơi công tác:     ……………………………………………………………………………………
Những người có tên trong danh sách đính kèm( Số hộ….. ……Số lao động tham gia dự án……………..(người). Số lao động được tạo việc làm mới……………(người).

2- Số tiền do cơ quan chúng tôi bảo lãnh:

- Bằng số: ……………………….đồng

- Bằng chữ:    ……………………………………………………………………

3- Cam kết: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh(TP) chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cơ quan hữu quan về việc đôn đốc người vay trả nợ đầy đủ, đúng hạn( Vốn và Lãi) cho Nhà nước. 

                                                         TM BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH, TP 

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

               ......................  ngày      tháng     năm 200

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA

(qua Tổng Liên đoàn)


Tên dự án: ...........................................................................................................


Họ và tên chủ dự án: ...........................................................................................


Chức vụ , đơn vị công tác:...................................................................................


Số vốn vay(theo dự án được duyệt):……………………………………………….


Mục đích vay( theo dự án được duyệt): ...................................................................


Số hộ vay( theo dự án được duyệt): ..........................................................................


Số lao động tham gia dự án( theo dự án được duyệt):...............................................


Số lao động thu hút mới( theo dự án được duyệt): ............................................................


Thời hạn vay( theo dự án được duyệt): 

NỘI DUNG KIỂM TRA


1, Số tiền vay thực nhận:....................................................................................


2, Thực tế sử dụng tiền vay(báo cáo của chủ dự án, chủ thể lập dự án):


Mục đích vay: .......................................................................................................


......................................................................................................................


Số hộ được vay: 



Số lao động tham gia dự án:..................................................................................


Số lao động thu hút mới:.......................................................................


Thời hạn vay:.........................................................................................


3, Kiểm tra thực tế:.........    hộ:


Tại: ..............................................................................................................


4, Tình hình thực hiện dự án, khả năng trả nợ:


- Đối tượng vay: .....


- Về cấp phát vốn vay của Ngân hàng CSXH(qua chủ dự án hay phát trực tiếp tới hộ 
vay):.............................................................................................................


- Hiệu quả sử dụng vốn vay: 



+ Tạo việc làm: ..........................................................................................             



+ Thu nhập:  ...............................................................................................


- Thời hạn trả vốn và lãi( khi hết vòngvay):....................................................


- Khả năng hoàn trả vốn và lãi của người vay và yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương về việc trả lãi( theo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm hoặc sau vòng vay)



+




+

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY, CỦA CHỦ DỰ ÁN, CHỦ THỂ LẬP DỰ ÁN.

Ý KIẾN CỦA  ĐOÀN  KIỂM TRA

Biên bản này đã được các thành viên tham gia kiểm tra dự án  nhất trí thông qua hồi  … giờ ngày ....tháng ..... năm   .....   và được lập thành ….. bản. Mỗi bên giữ 1 bản.

CHỦ DỰ ÁN
               CHỦ THỂ LẬP DỰ ÁN
 NGƯỜI GHI BIÊN BẢN                                (Kývà ghi rõ họ tên)                  
  (Kývà ghi rõ họ tên)           (Ký và ghi rõ họ tên                  



                                   và đóng dấu)





TM. ĐOÀN KIỂM TRA
                            T.M. LĐLĐ TỈNH THÀNH PHỐ
     (Kývà ghi rõ họ tên)                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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